DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ 

CÁC HỌC PHẦN BỔ TÚC KIẾN THỨC NGÀNH GẦN TRONG CÁC KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

	TT
	Ngành
	Tên ngành đúng, phù hợp

(không phải học bổ sung kiến thức)
	Ngành gần và ngành khác

	
	
	
	Tên ngành 

đại học
	Học phần 

bổ sung
	Số tín chỉ

	1
	Kinh tế chính trị
	- Nhóm ngành Kinh tế học bao gồm: Kinh tế, Quản lý kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế
	- Các ngành thuộc nhóm Quản trị - Quản lý: Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án
- Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may 

- Các ngành thuộc nhóm Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, gồm: Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm.
- Các ngành thuộc nhóm Kế toán - Kiểm toán, gồm: Kế toán, Kiểm toán,…
- Các ngành khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học so với ngành Kinh tế chính trị khác nhau không quá 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.
	1. Nguyên lý kinh tế chính trị Mác - Lênin

2. Lịch sử các học thuyết kinh tế 
	2

2



	
	
	
	- Tốt nghiệp đại học ngành khác có bằng Cao cấp LLCT

- Nhóm ngành Khoa học chính trị
	1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế vĩ mô
	2

2

	
	
	
	Tốt nghiệp đại học ngành khác
	1. Nguyên lý kinh tế chính trị Mác - Lênin

2. Lịch sử các học thuyết kinh tế

3. Kinh tế vi mô

4. Kinh tế vĩ mô
	2

2

2

2

	2
	Quản lý kinh tế
	- Nhóm ngành Kinh tế học bao gồm: Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế

	- Các ngành thuộc nhóm Quản trị - Quản lý: Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án

- Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may 

- Các ngành thuộc nhóm Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, gồm: Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm.

- Các ngành thuộc nhóm Kế toán - Kiểm toán, gồm: Kế toán, Kiểm toán,…
- Các ngành khác có chương trình đào tạo ở trình độ đại học so với ngành Quản lý kinh tế khác nhau từ không quá 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.
	1. Quản lý học 

2. Chính sách kinh tế
	2

2

	
	
	
	- Tốt nghiệp đại học ngành khác có bằng Cao cấp LLCT
	1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế vĩ mô
	2

2

	
	
	
	Tốt nghiệp đại học ngành khác 
	1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế vĩ mô 

3. Quản lý học 

4. Chính sách kinh tế 
	2

2

2

2


